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QUÂN KHU 1 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

SỐ 1 – BỘ QUỐC PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

  a           t eo  u ết đị    ố        -            t                

của Hiệu trưở   Trườ    ao đẳ      ề  ố   - BQP) 

 

Tên ngành, nghề: Tiếng Anh 

Mã ngành, nghề: 6220206 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy (có thể đào tạo theo các phương thức: niên chế, tích 

lũy môdun hoặc tích lũy tín chỉ) 

Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. 

Thời gian đào tạo: 2,5 năm  

1. Giới thiệu chƣơng trình 

Ngành Tiếng Anh trình độ Cao đẳng là chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, sở hữu khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo đạt Bậc 4/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Chương trình hướng tới việc trang bị cho người học nền 

tảng toàn diện về kiến thức ngôn ngữ, văn hóa cùng các kỹ năng giao tiếp, lắng nghe 

và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành. Bên cạnh ngôn ngữ, người học còn được rèn luyện 

chuyên sâu các nghiệp vụ ứng dụng thực tế như hành chính văn phòng, công tác học 

vụ, biên - phiên dịch và hỗ trợ trợ lý, thư ký. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tự tin 

đảm nhận nhiều vị trí việc làm đa dạng tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các 

cơ sở giáo dục hoặc lĩnh vực dịch vụ - du lịch. Sự kết hợp giữa năng lực ngôn ngữ 

vượt trội và kỹ năng nghề nghiệp vững chắc giúp người học dễ dàng thích ứng với sự 

phát triển của môi trường làm việc hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. 

2. Mục tiêu đào tạo 

2.1 Mục tiêu chung: 

Tiếng Anh trình độ cao đẳng là ngành nghề đào tạo nhân lực sử dụng thành thạo 

các kỹ năng cơ bản: Nghe, nói, đọc, viết trong Tiếng Anh gắn với công việc hành 

chính - văn phòng, nhân sự, trợ lý, … đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong khung trình độ 

quốc gia Việt Nam. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

2.2.1. Về kiến thức 

Trình bày được các quy định cơ bản, cần thiết về tính đặc thù của ngành, nghề 

khi làm việc với đối tác là người nước ngoài, đảm bảo không gây ảnh hưởng phương 

hại đến bí mật, lợi ích và an ninh quốc gia; 

- Trình bày và giải thích được kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp, phát âm, t  

vựng, cấu trúc câu được sử dụng phổ biến trong Tiếng Anh; 

- Trình bày được các đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán của các quốc gia 

nói Tiếng Anh thể hiện thông qua ngôn ngữ; 
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- Trình bày và giải thích được kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp, phát âm, t  

vựng, cấu trúc Tiếng Anh chuyên ngành được sử dụng trong các lĩnh vực nghề nghiệp 

của ngành Tiếng Anh; 

- Xác định, phân biệt và giải thích được các lĩnh vực nghề nghiệp của ngành 

Tiếng Anh, các nghiệp vụ chuyên môn cần có trong các lĩnh vực này và các tình 

huống sử dụng ngoại ngữ trong các lĩnh vực nghề nghiệp của ngành Tiếng Anh; 

- Xác định và trình bày kiến thức nghề nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn trong các 

lĩnh vực nghề nghiệp hành chính văn phòng, học vụ, biên dịch của ngành Tiếng Anh; 

- Phân biệt được điều kiện công tác ở Việt Nam cũng như nước ngoài tại nhiều 

khu vực ngành, nghề khác nhau trong môi trường quốc tế hóa, toàn cầu hóa; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

2.2.2. Kỹ năng: 

- Giới thiệu được các đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán của các quốc gia 

nói Tiếng Anh; 

- Vận dụng được kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp, phát âm, t  vựng, cấu trúc 

Tiếng Anh chuyên ngành được sử dụng trong các lĩnh vực nghề nghiệp của ngành 

Tiếng Anh để thực hiện các nhiệm vụ trong công việc chuyên môn; 

- Nghe hiểu để ghi nhận và chuyển tiếp thông tin đơn giản rõ ràng; xác định 

được ý chính trong các bài nói, cuộc đối thoại, thảo luận; 

- Nghe hiểu và phân biệt được các ý chi tiết để điền mẫu đơn, bảng biểu và ghi 

chú; 

- Giao tiếp, trao đổi thông tin, trình bày ý kiến về các vấn đề hàng ngày trong 

các tình huống trong kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp; 

- Thuyết trình, giao tiếp và thương lượng với khách hàng trong lĩnh vực tư vấn 

và chăm sóc khách hàng, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; giải quyết các phàn 

nàn và sự cố của khách hàng; 

- Thuyết trình và báo cáo được công việc bằng Tiếng Anh; 

-  ọc hiểu, phân loại, sắp xếp và đánh giá các tài liệu tiếng Anh trao đổi thông 

tin thông thường hoặc tài liệu Tiếng Anh trong lĩnh vực thương mại; 

-  ánh giá được các loại hợp đồng và văn kiện thương mại, thư tín thương mại 

và email; 

- Soạn thảo các hợp đồng thương mại, tài liệu kinh doanh, văn kiện thương mại, 

thư tín thương mại và email bằng Tiếng Anh; 

- Viết báo cáo so sánh, đối chiếu các bảng biểu dữ liệu trong kinh doanh thương 

mại; viết biên bản cho các buổi họp có sử dụng Tiếng Anh; 

- Biên dịch được các tài liệu thông thường và tài liệu thương mại cơ bản bằng 

Tiếng Anh; 

- Tổ chức, sắp xếp các sự kiện, hội thảo, hội họp, tài liệu, xây dựng lịch làm 

việc theo yêu cầu của đối tác hai bên; 
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- Tiếp nhận, đánh giá và giải quyết các tình huống phát sinh, các sự cố trong 

công việc; 

- Sử dụng thành thạo t  vựng và cấu trúc câu Tiếng Anh chuyên ngành trong 

công việc văn phòng, học vụ và biên dịch; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được Tiếng Anh đạt bậc 4/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của 

Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

2.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước, không gây 

ảnh hưởng phương hại đến bí mật, lợi ích và an ninh quốc gia; 

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, thích nghi với các môi 

trường làm việc khác nhau; 

- Có ý thức trách nhiệm, tự học, không ng ng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ 

và giúp đ  người khác; 

- Chủ động tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp sử dụng nhân sự để điều chỉnh 

kỹ năng và nhận thức của bản thân về nghề nghiệp trước khi đi làm thực tế; 

- Tuân thủ các nguyên tắc công việc và đạo đức nghề nghiệp; 

- Tận dụng mọi cơ hội nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh để giao tiếp, trao 

đổi và xử lí công việc hiệu quả hơn; 

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 

làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Hành chính văn phòng có sử dụng tiếng Anh; 

- Giảng dạy tiếng Anh cho các tổ chức và cơ sở đào tạo. 

- Biên dịch viên, phiên dịch viên, thư ký, trợ lý, … hoặc hoạt động trong các lĩnh 

vực du lịch, lữ hành, … 

4. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học 

- Số lượng môn học, mô đun : 29 môn học, mô đun  

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học : 97 tín chỉ (2505 giờ) 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương : 435 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn : 2070 giờ 

- Khối lượng lý thuyết : 715 giờ 

- Thực hành, thực tập, thí nghiệm : 1655 giờ 
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STT 

Mã năng 

lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1 NLCB-01 Năng lực nhận thức và hiểu biết về chính trị – xã hội 

2 NLCB-02 Năng lực nhận thức và hiểu biết pháp luật 

3 NLCB-03 Tự rèn luyện sức khỏe 

4 NLCB-04 Năng lực bảo vệ Tổ quốc và an toàn bản thân 

5 NLCB-05 Sử dụng tin học cơ bản 

6 NLCB-06 

Sử dụng được Tiếng Anh cơ bản đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

7 NLCL-01 

Năng lực ứng dụng kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp, t  vựng, phát âm, 

cấu trúc câu) và văn hóa, phong tục các nước nói tiếng Anh trong 

công việc 

8 NLCL-02 

Sử dụng thành thạo t  vựng, cấu trúc tiếng Anh chuyên ngành trong 

lĩnh vực văn phòng, học vụ, trợ lý, biên dịch và du lịch 

9 NLCL-03 

Năng lực nghe hiểu, ghi nhận, phân loại ý chính/chi tiết để điền mẫu 

đơn, bảng biểu, ghi chú và chuyển tiếp thông tin rõ ràng 

10 NLCL-04 

Năng lực giao tiếp, trao đổi thông tin, trình bày ý kiến và thuyết 

trình công việc bằng Tiếng Anh trong hoạt động doanh nghiệp 

11 NLCL-05 

Năng lực đọc hiểu, phân loại, sắp xếp và đánh giá các tài liệu, văn 

kiện, thư tín thương mại và email bằng Tiếng Anh 

12 NLCL-06 

Năng lực soạn thảo các văn bản thương mại, email, báo cáo so 

sánh/đối chiếu dữ liệu kinh doanh và lập biên bản cuộc họp bằng 

Tiếng Anh 

13 NLCL-07 

Năng lực biên dịch tài liệu thông thường và tài liệu thương mại cơ 

bản bằng Tiếng Anh 

14 NLCL-08 

Sử dụng Tiếng Anh đạt Bậc 4/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam; ứng dụng thành thạo ngoại ngữ vào công việc chuyên 

môn 

15 NLCL-09 

Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; khai thác, xử lý và ứng dụng 

CNTT hiệu quả trong công việc chuyên môn 

16 NLCL-10 

Năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm, thích nghi môi trường đa 

văn hóa và chịu trách nhiệm về kết quả công việc trước lãnh đạo 

17 NLCL-11 

Ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, tuân thủ đạo 

đức nghề nghiệp và quy định bảo mật khi làm việc với đối tác nước 

ngoài 

III 

Năng lực 

nâng cao 
 

18 NLNC-01 

Năng lực tổ chức, sắp xếp sự kiện, hội thảo, hội họp, quản lý tài liệu 

và xây dựng lịch làm việc theo yêu cầu của đối tác 

19 NLNC-02 Năng lực thuyết trình, thương lượng, chăm sóc khách hàng, giải 
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quyết các phàn nàn và xử lý sự cố phát sinh trong hoạt động kinh 

doanh 

20 NLNC-03 

Năng lực phân tích, đánh giá và soạn thảo hợp đồng thương mại, tài 

liệu kinh doanh và văn kiện thương mại bằng Tiếng Anh 

21 NLNC-04 

Năng lực thực hiện nhiệm vụ thư ký, trợ lý, hành chính - văn phòng 

có sử dụng tiếng Anh trong môi trường quốc tế 

22 NLNC-05 

Năng lực giảng dạy, hỗ trợ hoạt động học vụ tại các tổ chức, trung 

tâm và cơ sở đào tạo tiếng Anh 

23 NLNC-06 

Năng lực biên - phiên dịch chuyên nghiệp và ứng dụng tiếng Anh 

trong lĩnh vực du lịch, lữ hành và dịch vụ thương mại 

24 NLNC-07 

Chủ động tiếp cận thực tế doanh nghiệp, đánh giá tình huống, tư duy 

giải quyết vấn đề linh hoạt và tinh thần tự học tập suốt đời 

 

6. Nội dung chƣơng trình: 

Mã 

MH/MĐ 
Tên môn học/mô đun 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/thực 

tậpbài 

tập/thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 19 435 157 255 23 

MH 01 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 5 

MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4 

MH 04 

Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 3 75 36 35 4 

MH 05 Tin học 3 75 15 58 2 

MH 06 Tiếng Anh 4 120 42 72 6 

II 

Các môn học, mô đun 

chuyên môn 78 2070 558 1400 112 

II.1 Môn học , mô đun cơ sở 14 270 90 168 12 

MH 07 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 45 15 28 2 

MH 08 Tiếng việt thực hành 3 45 15 28 2 

MH 09 Dẫn luận ngôn ngữ 3 45 15 28 2 

M  10 Tiếng Anh cơ sở 5 135 45 84 6 

II.2 

Môn học, mô đun chuyên 

môn 61 1725 442 1188 95 
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Mã 

MH/MĐ 
Tên môn học/mô đun 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/thực 

tậpbài 

tập/thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

M  11  ọc 1 3 75 26 44 5 

M  12 Viết 1 3 75 26 44 5 

M  13 Nghe 1 3 75 26 44 5 

M  14 Nói 1 3 75 26 44 5 

M  15  ọc 2 3 75 26 44 5 

M  16 Viết 2 3 75 26 44 5 

M  17 Nghe 2 3 75 26 44 5 

M  18 Nói 2 3 75 26 44 5 

M  19  ọc 3 3 75 26 44 5 

M  20 Viết 3 3 75 26 44 5 

M  21 Nghe 3 3 75 26 44 5 

M  22 Nói 3 3 75 26 44 5 

M  23 Dịch viết 3 75 26 44 5 

M  24 Ngữ âm thực hành 3 75 26 44 5 

M  25 Ngữ pháp thực hành 3 75 26 44 5 

M  26 Văn bản thư tín Tiếng Anh 3 75 26 44 5 

M  27 Kỹ năng phỏng vấn xin việc 3 75 26 44 5 

MH 28 Thực tập tốt nghiệp 10 450 0 440 10 

II.3 

Môn học, mô đun tự chọn 

(3/6) 3 75 26 44 5 

M  29.01 Tiếng Anh thương mại 3 75 26 44 5 

M  29.02 Tiếng Anh du lịch 3 75 26 44 5 

 Tổng cộng 97 2505 715 1655 135 

 

  ó c ươ   trì   c i tiết     t eo) 

7. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình 
7.1. Các môn học chung: 

Môn Giáo dục chính trị: Thực hiện theo Thông tư số 24/2018/TT-BL TBXH 

ngày 06.12.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 
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chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc các môn học chung trong chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

Môn Pháp luật: Thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BL TBXH ngày 

26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình 

môn học Pháp luật thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng. 

Môn Giáo dục thể chất: Thực hiện theo Thông tư số 12/2018/TT-BL TBXH 

ngày 26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 

chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các môn học chung trong chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

Môn giáo dục quốc phòng và an ninh: Thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT- 

BL TBXH ngày 26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy 

định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc 

phòng và an ninh thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng. 

Môn Tin học: Thực hiện theo Thông tư số 11/2018/TT-BL TBXH ngày 

26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương 

trình môn học Tin học thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng.  

Môn Tiếng Anh: Thực hiện theo thông tư số 03/2019/TT-BL TBXH ngày 

17.01.2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình 

môn học Tiếng Anh thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng. 

7.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

  ược bố trí   o i t ời  ia  đ o tạo   ằ  đạt được  ục tiêu  i o dục to   diệ , 

có t ể có c c  oạt độ     oại   óa  au: 

TT Nội dung Thời gian 

1 - Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ 

hàng ngày 

2 - Văn hoá, văn nghệ: 

+ Qua các phương tiện thông tin đại 

chúng 

+ Sinh hoạt tập thể 

Ngoài giờ học hàng ngày 

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần) 

3 - Hoạt động thư viện 

+ Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư 

viện đọc sách và tham khảo tài liệu 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần 

4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn  oàn thanh niên tổ chức các buổi giao 
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thể lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 

bảy, chủ nhật 

5  i thực tế Theo thời gian bố trí của giáo viên và 

theo yêu cầu của môn học, mô đun 

7.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun: 

Thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BL TBXH ngày 30/03/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

7.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:  

Thực hiện theo thông tư số 04/2022/TT-BL TBXH ngày 30/03/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

a)  ối với đào tạo theo niên chế:  

 Người học phải học hết chương trình đào tạo của ngành/nghề Tiếng Anh trình độ 

cao đẳng và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. 

 - Nội dung thi tốt nghiệp gồm: Môn thi Lý thuyết chuyên môn và môn thi Thực 

hành; 

+ Thi Lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức thi viết, vấn đáp hoặc 

trắc nghiệm; thời gian thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 180 phút, thi vấn đáp 

không quá 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho 1 thí sinh, được thực hiện theo hình 

thức trực tiếp hoặc trực tuyến; 

+ Thi Thực hành được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành kỹ năng tổng 

hợp để hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ hoặc hình 

thức trực tuyến. 

b)  ối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:  

- Người học phải học hết chương trình đào tạo của ngành/nghề Tiếng Anh trình 

độ cao đẳng và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương 

trình đào tạo. 

- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công 

nhận tốt nghiệp. 

c) Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp hoặc xét công nhận tốt nghiệp để cấp 

bằng tốt nghiệp cao đẳng Tiếng Anh và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành cho 

người học./.  

 


